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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN- TỈNH QUẢNG NAM 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Công Min. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Bà Trần  Thị Thúy Nga. 

2-Bà Trần Thị Minh Yến. 

-Thư ký phiên tòa: ông Trần Ngọc Luông- thư ký TAND huyện Duy 

Xuyên. 

Ngày 18/8/2017, tại trụ sở TAND huyện Duy Xuyên xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 83/2017/TLST-HNGĐ ngày 24/4/2017 

về “Tranh chấp hôn nhân và chia tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

14/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 28/6/2017 giữa các đương sự: 

1-Nguyên đơn:  Chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 1985, địa chỉ thôn TV, xã BP, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

2-Bị đơn: Anh Trần Văn M, sinh năm 1976, địa chỉ thôn TS, xã DH, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa. Bị đơn vắng mặt vắng mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

Chị Nguyễn Thị Y và ông Trần Văn M tự nguyện kết hôn và đăng ký tại 

UBND xã D H năm 2016. Trong thời gian chung sống, vợ chồng phát sinh nhiều 

mâu thuẫn, nguyên nhân do vợ chồng sống không hợp nhau. Từ đầu năm 2017 cho 

đến nay vợ chồng không còn sống chung. Chị Y thấy rằng mâu thuẩn vợ chồng đã 

quá trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài nên yêu cầu ly hôn anh M. 

Vợ chồng không có con chung. 

Tài sản chung: Sau khi cưới, vợ chồng có 30 triệu đồng  và đã đầu tư mở cửa 

hàng bán quần áo. Do làm ăn thua lỗ nên đã chuyển nhượng quán được 20 triệu 

đồng. Chị Y quản lý 10 triệu đồng,  đã chi tiêu hết 7 triệu đồng, hiện còn quản lý 3 
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triệu đồng.  Anh M quản lý 10 triệu đồng, đã trả nợ cho ngân hàng 3 triệu đồng, 

còn lại anh M chi tiêu hết 7 triệu. Chị Y đồng ý thối trả cho anh M 1.500.000đ. 

Ý kiến của  bị đơn:  

Anh Trần Văn M thống nhất với ý kiến của chị Y về thời gian, điều kiện kết 

hôn. Anh M  thừa nhận vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn do tính tình không hợp và từ 

đầu năm 2017 đến nay chị Y đã vào TP Hồ Chí Minh sinh sống nên vợ chồng 

không còn sống chung. Anh M cho rằng mâu thuẫn chưa đến mức trầm  trọng nên 

không đồng ý ly hôn. 

Vợ chồng không con chung. 

Tài sản chung: Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng có 30 triệu đồng và đã 

đầu tư mở cửa hàng bán quần áo. Thời gian sau đã chuyển nhượng cửa hàng cho 

người khác được 20 triệu đồng; anh Một quản lý 5 triệu đồng và  đưa cho chị Y 3 

triệu để trả nợ ngân hàng; số tiền còn lại chị Y quản lý. Anh M yêu cầu chia số tài 

sản chung còn lại. 

Các tài liệu, chứng cứ của vụ án gồm:  

-Bản chính giấy  đăng ký kết hôn. 

-Bản sao giấy CMND, số đăng ký hộc khẩu. 

Các tình tiết, sự kiện không phải chứng minh, các tình tiết sự kiện các bên 

thống nhất: 

-Thời gian, điều kiện kết hôn của vợ chồng, nguyên nhân mâu thuẩn. 

Các tình tiết sự kiện các bên không thống nhất và ý kiến của các bên:  

-Về  hôn nhân, hai bên không thống nhất việc ly hôn 

-Về  tài  sản chung, hai bên không thống nhất số tài sản chung của vợ chồng. 

Ý kiến chị Y: Hiện nay mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng và không còn 

sống chung từ đầu năm 2017 đến nay nên yêu cầu được ly hôn. Về tài sản chung, 

khi chuyển nhượng quán vợ chồng đã tự chia và đã chi tiêu hết. Hiện nay chị Y chỉ 

quản lý 3 triệu đồng nên đồng ý thối trả cho anh M 1.500.000đ. 

Ý kiến anh Một: Anh M thừa nhận vợ chồng có mâu thuẫn và không còn 

sống chung. Nhưng cho rằng tình cảm vợ chồng vẫn còn nên  nên không đồng ý ly 

hôn. Tài sản chung, hiện số tài sản chung còn lại là 20 triệu đồng,  đã trả nợ ngân 

hàng 3 triệu đồng; anh M quản lý và sử dụng 5 triệu đồng; chị Y quản lý và sử 

dụng 12 triệu nên yêu cầu chị Y phải thối trả 3,5 triệu đồng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

1.Về hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Y và anh Trần Văn M tự nguyện kết hôn 

năm 2016, có đăng ký tại UBND xã DH nên hôn nhân của anh chị là hợp pháp. 

Trong các phiên hòa giải, vợ chồng đều thừa nhận trong thời gian chung sống có 

xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân do tính tình không hợp; từ đầu năm 2017 đến nay 

vợ chồng không còn sống chung. Hội đồng xét xử thấy rằng trong thời gian sống 

chung, anh M và chị Y xảy ra  mâu thuẫn, vợ chồng đã không yêu thương, tôn 
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trọng và hiện nay không còn sống chung với nhau; cả hai đã vi phạm nghiêm trọng 

nghĩa vụ của vợ chồng  làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống 

chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên căn cứ Điều 56 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, chấp nhận yêu cầu của chị Y việc ly hôn anh 

M. 

2.Về nuôi con chung: Vợ chồng không có con chung. 

3.Về tài sản chung: Vợ chồng thống nhất có tài sản chung là 20 triệu đồng từ 

nguồn chuyển nhượng cửa hàng bán quần áo. Vợ chồng chỉ còn tranh chấp số tiền 

mỗi bên đang quản lý trong số 20 triệu đồng nêu trên. 

Xét ý kiến của các bên về việc quản lý, sử dụng tài sản chung thấy: Hai bên 

thống nhất số tiền chuyển nhượng cửa hàng  dùng để trả nợ Ngân hàng 3 triệu 

đồng, còn lại là 17 triệu đồng. Số tiền này anh M cho rằng chị Y đang quản lý  12 

triệu đồng, anh M chỉ quản lý 5 triệu đồng. Chị Y không thống nhất  và cho rằng  

chị chỉ quản lý 10 triệu và đã chi tiêu hết 7 triệu, còn lại 3 triệu. Anh M không có 

chứng cứ để chứng minh việc chị Y quản lý 12 triệu đồng. Vì vậy ý kiến của chị Y 

về việc trong 17 triệu đồng là tài sản chung, anh M sử dụng 7 triệu đồng, chị Y sử 

dụng 7 triệu đồng, còn lại 3 triệu đồng nên chị đồng ý thối trả cho anh M 

1.500.000đ là có căn cứ. 

4.Về án phí: Chị Trần Thị Y phải phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về hôn 

nhân gia đình và án phí dân sự sơ thẩm về nhận tài sản chung; anh Trần Văn M 

phải chịu án phí về nhận tài sản chung theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng các Điều 56, 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

“về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án”, 

tuyên xử: 

1-Về hôn nhân: Cho chị Nguyễn Thị Y ly hôn anh Trần Văn M. 

2-Về tài sản chung:  

2.1-Chị Nguyễn Thị Y được nhận và sở hữu 1.500.000đ (một triệu năm trăm 

ngàn đồng y). (Tiền chị Y đang quản lý). 

2.2-Chị Nguyễn Thị Y có nghĩa vụ thối trả cho anh Trần Văn M 1.500.000đ 

(Một triệu năm trăm ngàn đồng y). 

3-Về nghĩa vụ thi hành án: 

-Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền 

nêu trên, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân 

sự năm 2015. 

-Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
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quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

4-Về án phí: 

3.1-Án hôn nhân gia đình sơ thẩm chị Nguyễn Thị Y phải chịu 300.000đ, 

được khấu trừ vào số tiền 300.000đ chị Y đã nộp tạm ứng án phí theo Biên lai thu 

số 0024044 ngày 24/4/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên. 

3.2-Án phí dân sự sơ thẩm về nhận tài sản chung chị Nguyễn Thị Y phải 

chịu 300.000đ. 

3.2- Án phí dân sự sơ thẩm về nhận tài sản chung anh Trần Văn M phải chịu 

300.000đ, được khấu trừ vào số tiền 375.000đ anh Một đã nộp tạm ứng án phí theo 

Biên lai thu số 0024062 ngày 23/5/2017 của Chi cục thi hành án dâ sự huyện Duy 

Xuyên. Hoàn trả cho anh Trần Văn M 75.000 đồng tiền tạm ứng án phí. 

5-Về quyền kháng cáo: Chị Nguyễn Thị Y có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (18/8/2017).  Anh Trần Văn M 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
 

                                               

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                       Thẩm phán-chủ tọa phiên tòa 
-TAND tỉnh QNam 

-VKSND huyện Duy Xuyên 

-Chi cục THADS Duy Xuyên 

-UBND xã D H  
-Những người tham gia tố tụng                                                                                      

-Lưu: HS, VP                                                               Nguyễn Công Min 

 

 

 
 

 


